3      
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX Nông nghiệp Sen Chiểu
Đại diện:

Nguyễn Ngọc Bạn
	Xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội


ĐT:035.810.3242

	Chuyên sản xuất rau muống Sen Chiểu. Sản phẩm rau muống Sen Chiểu có ngọn vươn dài, lá nhỏ, ăn ngọt và bùi.


	3
	HTX Nông lâm nghiệp Bắc Sơn
Đại diện:

Đào Thị Quý
	Xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn,  Hà Nội 
ĐT:0989.351.171

	Chuyên cung cấp sản phẩm chè Bắc Sơn. Với lợi thế địa hình vùng đồi gò, cộng với khí hậu mát mẻ của vùng cao, Bắc Sơn là nơi vô cùng thích hợp cho canh tác cây chè. Người dân nơi đây đã áp dụng mô hình sản xuất theo hướng VietGAP để cây chè cho năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao.

	4
	HTX nông nghiệp Thanh Đa

Đại diện:

Hoàng Văn Tùng
	Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội 
ĐT:0976.970.770

	HTX sản xuất cung ứng rau an toàn theo chuỗi, đang được Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Một thành viên Sức Sống Xanh
Đại diện: 

Lê Lan Anh
	Số 42, ngõ 120, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 024.2246.2345
	Chuyên nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các loại trái cây nhập khẩu. Công ty đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực kinh doanh trái cây.

	2
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lâm Thành

Đại diện: 
Đặng Ngọc Tùng
	Số 110 đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 024.3927.2867
    
	Công ty chuyên nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ các loại trái cây nhập khẩu.

	3
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại An Ninh

Đại diện: 

Nguyễn Hồng Thái
	Số 20, ngõ 145, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,  Hà Nội 

ĐT: 024.3761.7462

	Công ty có hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty cổ phần Phát triển sản phẩm Việt
Đại diện:

Nguyễn Văn Thành 
	Phòng 402, tòa nhà Thiên Bảo, số 49A Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024.3984.4292

	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại trái cây. Công ty đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh trái cây.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh gạo
Đại diện:

Nguyễn Văn Dũng


	Số 54, ngõ 36, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội


ĐT: 0906.282.980

	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ khắp Hà Nội và các vùng lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh gạo

Đại diện:

Nguyễn Thị Mùi
	Xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT:034.981.7321

	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ khắp Hà Nội và các vùng lân cận. 

	3
	Cửa hàng kinh doanh gạo

Đại diện:

Nguyễn Thế Hùng
	Thôn Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0964.905.072
    
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo, lúa với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ khắp Hà Nội và các vùng lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh lương thực 

Đại diện: 

Chung Sinh
	Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT:0961.050.988
    
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo như: Bắc thơm, nàng xuân, tám Thái, gạo Điện Biên… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ khắp Hà Nội và các vùng lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi lợn

Đại diện:

Lê Văn Hoàn
	Thôn La Thạch, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0387.189.503
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống phục vụ khu vực Đan Phượng và các khu vực lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi lợn

Đại diện:

Đoàn Văn Thể
	Xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0948.392.975
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống phục vụ khu vực Đan Phượng và các khu vực lân cận.

	3
	Trang trại chăn nuôi lợn

Đại diện:

Nguyễn Quang Uyên
	Xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0975.596.846
	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống phục vụ khu vực Đan Phượng và các khu vực lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi lợn

Đại diện:

Nguyễn Văn Học
	Xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0347.863.323
	Chuyên cung cấp lợn thịt phục vụ khu vực Đan Phượng và các khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng Gốm xứ Hà Ngân

Đại diện: 

Nguyễn Thị Hà
	Chợ Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0976.545.586
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các sản phẩm gốm sứ với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cửa hàng Gốm xứ Vân Thư 

Đại diện: 

Vũ Mạnh Thư
	Thôn 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0985.327.437
	Chuyên bán buôn, bán lẻ các sản phẩm gốm sứ với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Cơ sở sản xuất tăm hương

Đại diện:

Nguyễn Thị Yến
	Thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

ĐT: 0397.704.320
	Chuyên cung cấp các sản phẩm tăm hương với số lượng lớn theo đơn đặt hàng (đảm bảo chất lượng). Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Cơ sở sản xuất Bình Bằng

Đại diện:

Nguyễn Văn Bình
	Xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên,  Hà Nội 

ĐT:0912.020.485
	Kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ khác nhau như cửa, cầu thang... đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Nhà vườn Hiện Tươi 

Đại diện: 

Đỗ Văn Hiện
	Xóm 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT:0915.046.075
	Chuyên cung cấp cây công trình, hoa thảm, hoa nền các loại… đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Nhà vườn Vũ Chính 

Đại diện: Nguyễn Thị Chính 
	Xóm 3, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT:0986.689.673
	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, hoa chậu, hoa thảm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Nhà vườn Tiệp Nhung

Đại Diện: 

Vũ Văn Tiệp 
	Xóm 4, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT:0978.816.938

	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, hoa chậu, cây bóng mát. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Nhà vườn Linh Thắm
Đại Diện: Nguyễn Văn Linh
	Xóm 5, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
ĐT:0972.467.357
    
	Chuyên cung cấp các loại hoa chậu, cây công trình. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành trong cả nước.


Dự báo











